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Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển kinh tế (OECD) trình bày bức 
tranh tổng quan về hiện trạng ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, 
đồng thời phân tích về việc tích hợp AI 
trong các chức năng của chính phủ và 
những tác động phát sinh. Báo cáo cũng 
nêu bật các thách thức hiện tại, cơ hội tiềm 
năng và nhấn mạnh vai trò then chốt của 
việc xây dựng lòng tin với công dân. 

1. Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số trong chính phủ 

AI đặt chính phủ vào vai trò vừa là người 
phát triển vừa là người sử dụng AI, vượt ra 
ngoài các vai trò truyền thống của nhà đầu 
tư và cơ quan quản lý. Đây là một trong 
những động lực chuyển đổi mạnh mẽ nhất 
của thế kỷ XXI và đang trở thành một 
phần không thể thiếu trong chính phủ số 
trên phạm vi toàn cầu. Việc ứng dụng AI 

có thể hỗ trợ tự động hóa và tùy chỉnh các 
quy trình nội bộ và dịch vụ công, thúc đẩy 
quá trình ra quyết định và năng lực dự báo, 
cải thiện khả năng phát hiện gian lận, hiệu 
quả công việc và học tập của đội ngũ cán 
bộ công chức. Viện Alan Turing (Anh) 
ước tính AI có thể tự động hóa 84% các 
giao dịch dịch vụ công mang tính lặp đi 
lặp lại ở Vương quốc Anh, giúp tiết kiệm 
tương đương 1.200 năm công lao động 
mỗi năm. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI 
trong chính phủ vẫn còn tụt hậu so với 
khu vực tư nhân. 

OECD đã thực hiện nghiên cứu chuyên 
sâu về ứng dụng AI trong 11 chức năng 
chính của chính phủ với 200 trường hợp 
sử dụng. Kết quả cho thấy, AI được ứng 
dụng phổ biến nhất trong các chức năng 
dịch vụ công và tư pháp, cũng như trong 
thúc đẩy sự tham gia của công dân. Ngược 
lại, AI ít được sử dụng hơn trong các lĩnh 
vực như đánh giá chính sách, quản lý thuế 
và cải cách công vụ. Các lĩnh vực còn lại 
như: Đấu thầu công, quản lý tài chính 
công, chống tham nhũng và thúc đẩy tính 
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liêm chính công, thiết kế và thực thi các 
quy định... có mức độ ứng dụng AI ở mức 
trung bình. Nguyên nhân là do một số 
chức năng có phạm vi sử dụng rộng hơn 
(như dịch vụ công), trong khi các chức 
năng khác có phạm vi hẹp hơn (như cải 
cách công vụ, quản lý thuế). Ngoài ra, một 
số chức năng chịu nhiều ràng buộc pháp lý 
hơn (như quản lý thuế, do các quy định về 
việc sử dụng dữ liệu thuế), trong khi một 
số chức năng khác ít gặp khó khăn trong 
việc triển khai và có thể phát triển nhanh 
hơn (như sự tham gia của công dân). Nhìn 
chung, việc sử dụng AI khá phổ biến trong 
các hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ 
công, nhưng ít nổi bật hơn trong giám sát 
chính phủ và quá trình hoạch định chính 
sách. Các trường hợp sử dụng AI chủ yếu 
dựa trên các phương pháp áp dụng quy tắc 
cổ điển hoặc các kỹ thuật học máy  
(Machine Learning - ML) đã được thiết 
lập, trong khi AI tạo sinh (GenAI), bao 
gồm các mô hình ngôn ngữ lớn (Large  
Language Model - LLM), ít phổ biến hơn. 
Về mặt lợi ích, phần lớn các trường hợp sử 
dụng AI nhằm thúc đẩy các quy trình và 
dịch vụ tự động hóa, tinh gọn và tùy chỉnh; 
nâng cao chất lượng ra quyết định và dự 
báo; đồng thời, cải thiện trách nhiệm giải 
trình và tăng cường phát hiện bất thường.  

2. Các rủi ro khi áp dụng AI trong 
chính phủ 

Việc sử dụng AI luôn tiềm ẩn những rủi 
ro và để tận dụng tối đa lợi ích của công 
nghệ này, cần phải giảm thiểu các nguy cơ 
liên quan. Các thuật toán có sự thiên vị có 
thể dẫn đến những kết quả tiêu cực, trong 

khi việc lạm dụng AI có thể vi phạm hoặc 
cản trở việc thực thi quyền con người. 
Thêm vào đó, sự thiếu minh bạch, hạn chế 
về khả năng giải thích và sự hiểu biết của 
công chúng về AI có thể làm suy yếu trách 
nhiệm giải trình và tạo ra phản ứng tiêu 
cực từ xã hội. Việc phụ thuộc quá mức vào 
AI cũng có thể làm gia tăng phân biệt số, 
khiến các lỗi hệ thống tiếp tục lan rộng, và 
làm suy giảm niềm tin của công dân đối 
với chính phủ. Những rủi ro này càng trở 
nên nghiêm trọng tại các quốc gia thiếu cơ 
chế thực thi, bảo vệ và thúc đẩy quyền con 
người, hoặc trong trường hợp AI bị lạm 
dụng bởi chính đội ngũ công chức. Hơn 
nữa, nguy cơ thay thế lao động trong dịch 
vụ công có thể xảy ra nếu chính phủ lựa 
chọn thay thế công chức bằng công nghệ 
thay vì tăng cường năng lực và hỗ trợ họ 
trong thực thi nhiệm vụ. 

Việc chính phủ không tận dụng AI cũng 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, bởi điều này 
khiến khu vực công bỏ lỡ cơ hội khai thác 
lợi ích từ công nghệ và gia tăng khoảng 
cách năng lực với khu vực tư. Để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của công dân và 
củng cố niềm tin vào chính phủ, việc áp 
dụng AI cần được thực hiện một cách chủ 
động. Nếu phớt lờ sự chuyển đổi này hoặc 
chờ cho đến khi mọi vấn đề đều được giải 
quyết, chính phủ sẽ chỉ trở thành người 
tiếp nhận công nghệ thay vì là người định 
hình các quyết định quan trọng, dẫn đến 
những chi phí và bất lợi đáng kể. Nếu 
không sớm củng cố năng lực AI nội bộ, 
chính phủ sẽ gặp khó khăn trong việc theo 
kịp tốc độ phát triển của công nghệ. 



54

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN (Phục vụ lãnh đạo)

3. Các thách thức khi triển khai AI 
trong chính phủ 

Việc mở rộng thành công các ứng dụng 
AI trong chính phủ phải đối mặt với nhiều 
thách thức, khiến các sáng kiến AI thường 
chỉ dừng lại ở giai đoạn thí điểm. Khoảng 
cách về kỹ năng và khó khăn trong việc thu 
thập và chia sẻ dữ liệu chất lượng là những 
vấn đề phổ biến trong các chức năng của 
chính phủ. Mặc dù chiến lược AI trong khu 
vực công ngày càng trở nên phổ biến, 
nhưng việc thiếu các hướng dẫn cụ thể đã 
cản trở quá trình triển khai vào thực tiễn. 
Những yếu tố này làm gia tăng lo ngại về rủi 
ro, từ đó hạn chế khả năng đổi mới của 
chính phủ trong việc ứng dụng AI. Bên 
cạnh đó, sự thiếu hụt các cơ chế giám sát và 
đánh giá cũng làm giảm khả năng đo lường 
tiến độ, phát hiện rủi ro và chứng minh lợi 
tức đầu tư. Chi phí tài chính cũng là một rào 
cản đáng kể đối với việc triển khai AI. 

Một số thách thức còn gặp phải tùy 
thuộc vào từng chức năng cụ thể. Ví dụ, 
quản lý thuế phải đối mặt với hệ thống luật 
và quy định phức tạp về quy trình thuế và 
dữ liệu thuế, trong khi mua sắm công gặp 
khó khăn do thiếu các quy định cụ thể về 
việc ứng dụng AI. Cuối cùng, việc ứng 
dụng AI trong các lĩnh vực như quản lý tài 
chính công còn bị hạn chế bởi cơ sở hạ 
tầng công nghệ lạc hậu, không đáp ứng 
được nhu cầu phát triển và vận hành các 
ứng dụng AI. 

4. Đảm bảo độ tin cậy trong việc sử 
dụng AI 

Để tận dụng AI trong chính phủ một 
cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro 

và vượt qua các thách thức trong quá trình 
triển khai, chính phủ cần xây dựng một hệ 
thống vững chắc với ba trụ cột sau: 

Một là, các yếu tố tạo điều kiện cho việc áp 
dụng AI đáng tin cậy: Chính phủ cần thiết 
lập các yếu tố cơ bản như: Quản trị phù 
hợp, hệ thống dữ liệu chất lượng, cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật số hiện đại, đào tạo kỹ năng 
cho cán bộ, công chức, đầu tư tài chính hợp 
lý, quy trình mua sắm linh hoạt và khả năng 
hợp tác hiệu quả với các đối tác ngoài 
chính phủ. 

Hai là, biện pháp kiểm soát để hướng dẫn 
việc sử dụng AI: Cần xây dựng rõ ràng các 
quy tắc, chính sách, hướng dẫn và khuôn 
khổ liên quan. Đồng thời, cơ chế minh 
bạch và trách nhiệm giải trình cần được áp 
dụng xuyên suốt vòng đời của hệ thống AI, 
kết hợp với các cơ quan giám sát và tư vấn 
để đánh giá và định hướng các nỗ lực triển 
khai AI. 

Ba là, phương pháp tham gia để lấy người 
dùng làm trung tâm: Chính phủ cần thiết lập 
các cơ chế tham gia để thu thập phản hồi từ 
các bên liên quan quan trọng như công 
chúng và doanh nghiệp, qua đó đảm bảo AI 
được phát triển và ứng dụng phù hợp với 
nhu cầu và quyền lợi của người dân. 

Ba trụ cột nêu trên tạo thành Khung 
tham chiếu của OECD về đảm bảo độ tin 
cậy khi sử dụng AI trong chính phủ.  

Quan trọng hơn, các chính phủ cần có khả 
năng xác định lĩnh vực ưu tiên đầu tư và tài 
nguyên cho AI dựa trên những đánh đổi 
khác nhau khi cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro 
tiềm ẩn của từng ứng dụng cụ thể. OECD 
khuyến khích các chính phủ cần ưu tiên các 
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ứng dụng AI có lợi ích cao, rủi ro thấp, đặc 
biệt là khi xây dựng mức độ trưởng thành 
ban đầu. Tuy nhiên, hầu hết các chính phủ 
chưa có quy trình để đo lường toàn diện các 
kết quả tiềm năng hoặc đã thực hiện, như: 
Hiệu quả chi tiêu, chất lượng dịch vụ, các tác 
hại tiềm ẩn... Đây sẽ là một ưu tiên quan 
trọng đối với các chính phủ, vừa mang tính 
chất xuyên suốt nhằm khai thác hiệu quả 
tiềm năng của AI, vừa là trọng tâm trong các 
công việc tương lai của OECD. 

5. Tiềm năng chưa được khai thác và 
định hướng phát triển trong tương lai của 
AI về các chức năng cốt lõi của chính phủ 

Dưới đây là các trường hợp sử dụng AI 
mà các cơ quan hành chính công trên toàn 
cầu đang áp dụng nhằm nâng cao năng 
suất, khả năng phản ứng và trách nhiệm 
giải trình.  

AI trong quản lý thuế 
Trong nhiều năm qua, các cơ quan quản 

lý thuế đã sử dụng AI để hỗ trợ nhiều hoạt 
động trong toàn bộ mô hình vận hành, 
đồng thời chủ động nghiên cứu khả năng 
khai thác AI nhằm tiếp tục nâng cao hiệu 
quả hoạt động, cải thiện dịch vụ cho người 
nộp thuế, tăng cường mức độ tuân thủ 
thuế và ngăn chặn gian lận thuế. Các cơ 
quan này có nhiều lợi thế để triển khai AI, 
bởi việc thu thập và phân tích dữ liệu vốn 
là trọng tâm của nhiều quy trình quản lý 
thuế, qua đó tạo điều kiện cho việc áp dụng 
sớm các hệ thống AI dựa trên pháp luật. 

Những hệ thống này cho phép cơ quan 
thuế phân tích khối lượng lớn dữ liệu và 
trích xuất những thông tin có giá trị, giúp 
phát hiện những hành vi không tuân thủ và 

phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực còn 
hạn chế cho những trường hợp có mức độ 
rủi ro cao. Những kinh nghiệm tích lũy từ 
việc ứng dụng này đóng vai trò là nền tảng 
quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và triển 
khai các kỹ thuật AI tiên tiến hơn trong lĩnh 
vực quản lý thuế. 

Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng to lớn 
trong việc nâng cao và chuyển đổi các dịch 
vụ, AI cũng có thể làm gia tăng các rủi ro 
liên quan đến xử lý dữ liệu nhạy cảm và 
phát sinh những mối quan ngại mới. Vì vậy, 
các cơ quan quản lý thuế cần đặc biệt chú 
trọng đến quyền riêng tư, an ninh và  ứng 
dụng AI một cách đáng tin cậy. 

AI trong quản lý tài chính công 
Trong vài thập kỷ gần đây, lĩnh vực quản 

lý tài chính công (Public Financial  
Management - PFM) đã không ngừng 
tích hợp các công nghệ mới, đặc biệt là 
việc triển khai các hệ thống Thông tin 
quản lý tài chính (Financial Management 
Information Systems - FMIS) ngày càng 
tiên tiến. Khi công nghệ phát triển và chất 
lượng dữ liệu được cải thiện, các tổ chức 
PFM đã áp dụng nhiều phương pháp kỹ 
thuật hiện đại, bao gồm phân tích dữ liệu, 
công cụ trí tuệ kinh doanh (Business  
Intelligence) và tự động hóa quy trình bằng 
robot (Robotic Process Automation - 
RPA). Những phương pháp này đã trở 
thành nền tảng cho việc ứng dụng AI, vốn 
chủ yếu được sử dụng để nâng cao và mở 
rộng năng lực hiện có, với các hệ thống và 
phương pháp AI được tích hợp vào các sản 
phẩm và quy trình hiện hành. Trong PFM, 
AI đến nay chủ yếu được xem là sự tiếp nối 
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của quá trình tiến hóa công nghệ hơn là 
một cuộc “cách mạng” công nghệ. 

Các ứng dụng hiện tại và dự kiến của AI 
trong PFM chủ yếu tập trung vào việc cải 
thiện các quy trình hiện có, thay vì tái thiết 
kế toàn diện hoặc tạo lập các quy trình mới, 
chẳng hạn như loại bỏ hoàn toàn sự can 
thiệp của con người. AI hiện được sử dụng 
như một trợ lý giúp thực hiện các nhiệm vụ 
nhỏ, đơn điệu, với tốc độ nhanh và chi phí 
giao dịch thấp cho công chức; đồng thời, 
AI cũng đóng vai trò như một cố vấn, phân 
tích dữ liệu để dự báo các sự kiện hoặc 
hành vi trong tương lai, hỗ trợ công chức 
trong việc ra quyết định. 

Các phương pháp AI, đặc biệt là  học 
máy ML, đang được ứng dụng trong PFM 
cho các lĩnh vực như: Dự báo kinh tế vĩ 
mô và tài khóa, hỗ trợ quyết định chi tiêu; 
lập kế hoạch ngân sách và giám sát thực 
hiện; quản lý tài chính, báo cáo và giám 
sát; cũng như tương tác với các bên liên 
quan bên ngoài. 

AI có thể giúp giải quyết hạn chế của các 
phương pháp dự báo tài chính và kinh tế 
truyền thống bằng cách nâng cao độ chính 
xác và kịp thời của dự đoán. Ngân hàng 
trung ương ở nhiều quốc gia đang thử 
nghiệm triển khai AI để đưa ra các dự báo 
chính xác và sớm hơn so với các mô hình 
chuỗi thời gian truyền thống, ngay cả khi 
sử dụng dữ liệu phi cấu trúc.  

AI trong thiết kế và thực thi quy định 
AI có tiềm năng lớn trong việc cải thiện 

đáng kể quá trình thiết kế và thực thi các 
quy định. Công nghệ này giúp các chính 
phủ điều chỉnh các chiến lược quản lý 

nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế, xã 
hội và môi trường, đồng thời giải quyết 
hiệu quả các vấn đề liên quan như trách 
nhiệm giải trình và minh bạch.  

Việc ứng dụng AI trong thiết kế và thực 
thi quy định vẫn còn ở giai đoạn sơ khai so 
với các ứng dụng thương mại. Để triển 
khai hiệu quả, các chính phủ cần giải 
quyết những bất định về pháp lý và quản 
trị, đồng thời xây dựng cơ chế quản trị AI 
mạnh mẽ để đảm bảo việc áp dụng AI 
trong thiết kế quy định vừa hiệu quả vừa 
đáng tin cậy. Các cơ quan quản lý cần 
được trao quyền thu thập dữ liệu hợp 
pháp, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc 
bảo mật và quyền riêng tư. Dữ liệu chất 
lượng cao, đầy đủ và an toàn là cơ sở để AI 
vận hành chính xác và đáng tin cậy. Bên 
cạnh đó, nâng cao năng lực và kiến thức về 
AI cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng là yếu 
tố không thể thiếu. Cuối cùng, xây dựng 
chiến lược và quản trị dữ liệu vững chắc là 
yêu cầu cần thiết để giảm thiểu rủi ro và 
đảm bảo AI được sử dụng có trách nhiệm. 
Các chiến lược này góp phần bảo vệ dữ 
liệu, hỗ trợ tuân thủ pháp luật và nâng cao 
hiệu quả thực thi quy định. 

AI trong cải thiện công vụ 
AI có tiềm năng cải thiện cách thức tổ 

chức và quản lý công chức. Tương tự như 
các lĩnh vực chính sách khác, các công cụ 
AI có thể được sử dụng để cải thiện mục 
tiêu và cá nhân hóa nguồn nhân lực, đẩy 
nhanh và cải thiện các quy trình nhân sự 
nhằm giảm gánh nặng hành chính, đồng 
thời nâng cao năng suất lao động. Một số 
chính phủ đã thử nghiệm ứng dụng AI 
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trong các chức năng quản trị nhân sự, như 
tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân 
viên. Những ứng dụng này thường tập 
trung vào tự động hóa quy trình với mục 
tiêu đảm bảo các hoạt động quản trị nhân 
sự diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn. 

Với dữ liệu phù hợp, các hệ thống AI có 
thể giúp ghép nối người lao động với 
công việc hiệu quả hơn, đồng thời dự 
đoán hiệu suất dựa trên yêu cầu của công 
việc và đặc điểm, kinh nghiệm của từng 
cá nhân. Tuy nhiên, để đạt được điều này, 
cần thiết lập nhiều yếu tố. Chẳng hạn, các 
cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng 
hệ thống dữ liệu chất lượng cao, ít nhất ở 
ba khía cạnh: Đặc điểm lực lượng lao 
động, yêu cầu của từng vị trí công việc, và 
các chỉ số hiệu suất cá nhân. 

Hiện nay, hầu hết các cơ quan quản lý 
nhà nước vẫn chưa có dữ liệu đầy đủ và đạt 
chất lượng cao ở cả ba lĩnh vực này. Do đó, 
để khai thác tiềm năng của AI, chính phủ 
cần đầu tư cải thiện việc thu thập dữ liệu 
nhân sự, đồng thời phát triển các kỹ năng 
liên quan trong quản trị nguồn nhân lực. 

AI trong đấu thầu công (mua sắm công ) 
Với vai trò chiếm khoảng 13% GDP tại 

các nước OECD (OECD, 2024a), việc ứng 
dụng AI trong đấu thầu công thường được 
thúc đẩy bởi nhu cầu nâng cao hiệu quả, cải 
thiện ra quyết định vận hành và giảm chi 
phí. AI cũng được sử dụng để giải quyết các 
thách thức như hạn chế về nguồn nhân lực. 

Thông qua AI, đấu thầu công có thể trở 
nên linh hoạt và đáp ứng nhanh hơn, phù 
hợp với yêu cầu thay đổi của môi trường 
trong suốt chu trình đấu thầu. Quá trình 

chuyển đổi số này cũng mở ra cơ hội tái 
thiết kế căn bản hoạt động đấu thầu công 
và quản trị, cải thiện kết nối giữa các cơ 
quan nhà nước và nhà cung cấp, đồng thời 
thúc đẩy hợp tác năng động hơn. Tuy 
nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của AI, 
cần triển khai hiệu quả, xây dựng quản trị 
dữ liệu vững chắc và áp dụng cách tiếp cận 
lấy người dùng làm trung tâm. 

Phòng , chống tham nhũng và nâng cao liêm 
chính công 

Các cơ quan và tổ chức về liêm chính, 
như: Cơ quan Chống tham nhũng (ACA), 
Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI), kiểm 
toán nội bộ và các cơ quan giám sát khác 
đang tận dụng AI để nâng cao hiệu quả 
hoạt động, kiểm toán và điều tra. Khi dữ 
liệu ngày càng phong phú và môi trường số 
trở nên phức tạp, các tổ chức này buộc phải 
thích nghi để duy trì vai trò và tính hợp 
pháp. Trong bối cảnh tất cả các bên, kể cả 
những đối tượng muốn né tránh giám sát, 
ngày càng khai thác công nghệ, việc các cơ 
quan liêm chính theo kịp tiến trình số hóa 
trở thành yêu cầu thiết yếu. 

Trong những năm gần đây, AI trở thành 
trọng tâm của các cơ quan liêm chính. 
Nhờ sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ, AI trở nên dễ dàng tiếp cận với chi 
phí hợp lý hơn, đồng thời có khả năng xử 
lý các loại dữ liệu phức tạp, phát hiện các 
mối quan hệ và mô hình khó nhận diện, từ 
đó nâng cao độ chính xác trong phân tích 
và hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động liêm 
chính hiện có. Tương tự các lĩnh vực chính 
sách khác, AI đặc biệt phát huy thế mạnh 
trong phân tích các tập dữ liệu lớn và phức 
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tạp, khi máy tính có thể nhanh hơn hoặc 
chính xác hơn con người. 

Các hệ thống học thích ứng (Adaptive 
Learning) có khả năng liên tục tự cải tiến 
dựa trên dữ liệu mới, giúp các cơ quan liêm 
chính cập nhật đánh giá rủi ro một cách 
linh hoạt, từ đó kịp thời ứng phó với các 
mối đe dọa tiềm ẩn. AI, đặc biệt với khả 
năng phân tích và nhận diện mô hình trong 
dữ liệu phi số, khi kết hợp với công nghệ 
cảm biến và hình ảnh (vệ tinh, drone, máy 
bay, dữ liệu nhiệt hoặc radar) sẽ mở ra cơ 
hội giám sát và phân tích các hoạt động liên 
quan đến tham nhũng trên quy mô lớn. 

Công nghệ mô phỏng dựa trên tác nhân 
(Agent-Based Modelling) có thể mô 
phỏng hành vi của quan chức, doanh 
nghiệp và các tác nhân khác, giúp dự đoán 
cách tham nhũng phát triển và đánh giá tác 
động của chính sách, luật pháp trước khi 
triển khai. Phân tích mạng lưới do AI hỗ 
trợ cũng giúp lập bản đồ mối quan hệ giữa 
các nhà vận động hành lang, chính trị gia 
và doanh nghiệp, từ đó phát hiện xung đột 
lợi ích. 

Để triển khai hiệu quả, các cơ quan cần 
bắt đầu với GenAI ở các lĩnh vực rủi ro 
thấp, đảm bảo hạ tầng công nghệ đủ mạnh 
và sử dụng dữ liệu nội bộ hoặc dữ liệu 
nguồn mở để tạo những “thắng lợi nhanh”. 
Đồng thời, cần thiết lập cơ chế minh bạch 
và trách nhiệm giải trình, đảm bảo con 
người vẫn là người ra quyết định cuối cùng 
trong các vấn đề nhạy cảm, AI chỉ đóng vai 
trò hỗ trợ phân tích. Điều này nhằm duy trì 
sự công bằng, bảo đảm đánh giá chuyên 
môn và củng cố niềm tin của công chúng. 

Bên cạnh đó, việc trao đổi kiến thức giữa 
các cơ quan với khu vực tư nhân là yếu tố 
quan trọng để phát triển AI trong lĩnh vực 
liêm chính. Cuối cùng, việc xây dựng nền 
tảng dữ liệu thống nhất và khả năng tương 
tác cao là yêu cầu thiết yếu. Chính phủ cần 
chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ chế quản 
trị dữ liệu vững chắc và đầu tư hạ tầng hỗ 
trợ tích hợp dữ liệu, qua đó tối ưu khả năng 
phân tích, nhận diện mô hình và cung cấp 
thông tin hỗ trợ ra quyết định công khai và 
minh bạch. 

AI trong đánh giá chính sách 
Đánh giá chính sách công cung cấp bằng 

chứng quan trọng giúp các nhà hoạch định 
hiểu rõ chính sách nào hiệu quả, hiệu quả 
với nhóm đối tượng nào và trong bối cảnh 
nào. AI có thể đóng vai trò quan trọng 
trong việc hỗ trợ đánh giá chính sách. Sự 
bùng nổ dữ liệu toàn cầu cùng với tốc độ 
phát triển nhanh của công nghệ làm giảm 
chi phí lưu trữ và tính toán, đang thúc đẩy 
các kỹ thuật mới có khả năng thu thập, 
phân tích và trực quan hóa lượng dữ liệu 
khổng lồ, từ đó làm phong phú nội dung 
đánh giá. Điều này có thể tác động đáng kể 
đến cả nội dung và phương thức đánh giá 
chính sách. 

AI có khả năng tăng tốc và tự động hóa 
các nhiệm vụ thiết yếu như thu thập và 
phân tích dữ liệu, đồng thời hỗ trợ các nhà 
đánh giá trong công tác quản lý bằng cách 
khai thác tập dữ liệu nội bộ và bên ngoài 
phong phú, hoặc tổng hợp kết quả đánh 
giá. AI cũng hỗ trợ đánh giá trước thông 
qua việc xây dựng hệ thống dự báo và mô 
phỏng, giúp các nhà hoạch định chính 
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sách dự đoán tác động tiềm năng trước khi 
triển khai (Bénassy-Quéré, 2022). 

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong chính 
phủ để đánh giá chính sách vẫn còn hạn 
chế và tiến triển chậm hơn so với các chức 
năng khác đã được đề cập. 

AI trong sự tham gia của công dân và chính 
phủ mở 

Sự tham gia của các bên liên quan được 
hiểu là “tất cả các cách thức mà công dân 
và các bên liên quan có thể tham gia vào 
chu trình chính sách cũng như vào quá 
trình thiết kế và cung cấp dịch vụ”. Sự 
tham gia của công dân, với trọng tâm là sự 
tương tác với công chúng, mang lại lợi ích 
cho cả chính phủ và người dân. Hoạt động 
này góp phần xây dựng niềm tin vào chính 
phủ thông qua việc tạo ra các cơ hội thực 
chất để công dân có thể tham gia vào quá 
trình thiết kế và triển khai chính sách, dịch 
vụ, qua đó tăng cường tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình của chính phủ. Đối 
với các chính sách và sản phẩm AI, việc 
tham vấn và tham gia từ sớm trong chu 
trình phát triển công nghệ giúp nâng cao 
hiểu biết về các vấn đề liên quan, bảo đảm 
đổi mới công nghệ phù hợp với nhu cầu 
xã hội, đồng thời tác động tích cực đến 
khả năng phòng ngừa và giảm thiểu các rủi 
ro tiềm ẩn. 

Hiện nay, các chính phủ đang sử dụng 
công nghệ số để mở rộng cơ hội tham gia 
của công dân, thông qua việc tạo ra các 
hình thức và kênh tương tác mới giữa công 
dân và các cơ quan công quyền. Đặc biệt, 
các công cụ AI có nhiều ứng dụng quan 
trọng trong sự tham gia của công dân và 

rộng hơn là trong các chính sách và thực 
tiễn chính phủ mở, bao gồm cải thiện khả 
năng tiếp cận thông tin, tăng cường truyền 
thông của chính phủ và bảo vệ không gian 
công dân. 

AI trong thiết kế và cung cấp dịch vụ công 
Trong những năm gần đây, việc phát 

triển và ứng dụng AI đã thâm nhập sâu 
rộng vào quá trình thiết kế và cung cấp 
dịch vụ công, với 67% các quốc gia OECD 
sử dụng AI nhằm cải thiện chức năng này. 
Công chức ngày càng chủ động thử 
nghiệm AI trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn. Nhìn chung, mục 
tiêu là nâng cao hiệu quả, hiệu suất và khả 
năng đáp ứng nhu cầu của người dân. 

AI góp phần đạt được các mục tiêu này 
thông qua tự động hóa quy trình, phân bổ 
nguồn lực hiệu quả hơn (ví dụ tối ưu hóa 
biên chế), hỗ trợ quá trình ra quyết định, 
tăng cường sự tham gia của công dân, cũng 
như điều chỉnh và cá nhân hóa nội dung và 
lộ trình cung cấp dịch vụ cho từng nhóm 
đối tượng. Mặt khác, AI cũng giúp chính 
phủ hiểu rõ hơn các thách thức về kinh tế - 
xã hội mà người sử dụng dịch vụ đang đối 
mặt, thông qua việc phát hiện các xu hướng 
và mối quan hệ nhân quả mà con người 
khó nhận diện. Nhờ đó, khả năng đáp ứng 
và mức độ cá nhân hóa của dịch vụ công 
được cải thiện, đồng thời tạo điều kiện để 
chính phủ thiết kế các dịch vụ công mới 
theo hướng chủ động hơn trong dự báo và 
đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Trong một số bối cảnh, việc ra quyết 
định tự động trong dịch vụ công còn được 
nhìn nhận là công bằng hơn và ít chịu ảnh 
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hưởng bởi sai sót của con người hoặc 
tham nhũng. Tuy nhiên, hiệu quả và tính 
chính danh của các hệ thống này phụ 
thuộc lớn vào các yếu tố hành vi, bao gồm 
cách công dân nhận thức, mức độ tin 
tưởng và cách họ tương tác với các quyết 
định do AI hỗ trợ. Việc nâng cao chất 
lượng và hiệu quả dịch vụ công có thể góp 
phần tăng mức độ hài lòng của người dân 
và củng cố niềm tin vào chính phủ.  

AI trong thực thi pháp luật và quản lý rủi ro 
thiên tai 

Các công cụ AI được sử dụng trong 
nhiều cơ quan của chính phủ để quản trị 
các rủi ro quan trọng, bao gồm quản lý 
thiên tai, thực thi pháp luật và các lĩnh vực 
liên quan như chống khủng bố, hải quan và 
quản lý biên giới. AI giúp nâng cao quy mô, 
tốc độ và độ chính xác trong phân tích dự 
báo, giám sát theo thời gian thực và xử lý 
hành chính, đồng thời giảm chi phí vận 
hành. Nhờ đó, các cơ quan quản lý có thể 
cải thiện năng lực điều tra và quản lý khủng 
hoảng, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và rút 
ngắn thời gian phản ứng. Do AI có tiềm 
năng tác động mạnh mẽ, đặc biệt trong 
thực thi pháp luật, các cơ quan này được 
coi là người dùng AI có mức rủi ro cao và 
cần cân nhắc kỹ lưỡng khi triển khai nhằm 
bảo đảm lợi ích công và an toàn. Trong số 
các cơ quan công, công dân đặt niềm tin 
cao nhất vào lực lượng cảnh sát (OECD, 
2024b). Vì vậy, các cơ quan liên quan cần 
đảm bảo AI được triển khai đáng tin cậy, 
giảm thiểu rủi ro đạo đức và bảo vệ quyền 
cá nhân, bao gồm việc kiểm soát nguồn, 
bảo quản và sử dụng dữ liệu.  

Hiện nay, AI được ứng dụng nhiều trong 
nhận diện nghi phạm và người mất tích. Tại 
Mỹ, hệ thống Next Generation Identification 
của Cục Điều tra Liên bang (FBI) sử dụng 
AI trong nhận diện sinh trắc, bao gồm tên, 
vân tay, khuôn mặt, mống mắt và dấu vân 
tay tiềm ẩn, qua đó cung cấp danh sách xếp 
hạng các khả năng trùng khớp để chuyên 
gia sinh trắc xác minh. Ngoài nhận diện 
sinh trắc, AI còn hỗ trợ phân tích khối 
lượng dữ liệu lớn nhằm tìm mẫu và bất 
thường, qua đó chỉ ra khả năng tham gia 
phạm tội của cá nhân hoặc phát hiện các 
hành vi phạm pháp chưa được chú ý, bao 
gồm phân tích bài đăng mạng xã hội, giao 
dịch tài chính và tình báo tín hiệu.  
Tuy nhiên, việc sử dụng nhận diện khuôn 
mặt cũng đặt ra những lo ngại về quyền 
riêng tư, đòi hỏi khung pháp lý và chính 
sách vững chắc nhằm giới hạn mức độ  
can thiệp. 

 AI trong quản lý tư pháp và tiếp cận công lý 
Công nghệ số và dữ liệu có tiềm năng 

đáng kể trong hỗ trợ tiếp cận công lý, cũng 
như nâng cao khả năng phục hồi, hiệu quả, 
năng lực vận hành và tính công bằng của 
hệ thống tư pháp, phù hợp với khuyến nghị 
của OECD về tiếp cận công lý và hệ thống 
tư pháp lấy con người làm trung tâm 
(OECD, 2023). Trong các công nghệ thúc 
đẩy chuyển đổi này, AI nổi bật nhờ tính đột 
phá và mới mẻ. 

Hiện tại, tác động của AI đến hệ thống tư 
pháp còn chưa đồng đều. Một số quốc gia 
đã ứng dụng AI vào các công việc thực tiễn 
trong lĩnh vực tư pháp, trong khi nhiều 
nước khác vẫn ở giai đoạn đầu của việc tích 
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hợp các công nghệ cơ bản, chưa kể đến AI. 
Các ứng dụng AI trong lĩnh vực này bao 
gồm tự động hóa các nhiệm vụ hành chính 
thường nhật liên quan đến quản lý hồ sơ, 
cung cấp phân tích dự báo và hỗ trợ nghiên 
cứu pháp lý. Tuy nhiên, nếu AI được phát 
triển hoặc sử dụng không đúng cách trong 
ngành tư pháp, điều này có thể dẫn đến 
hành vi đối xử không đồng đều giữa các cá 
nhân hoặc nhóm. Vì vậy, cần thiết lập các 
khung quản trị và biện pháp bảo vệ, bao 
gồm đánh giá rủi ro, xử lý sự cố và giải pháp 
cho những người bị ảnh hưởng, nhằm bảo 
đảm AI được sử dụng một cách đáng tin 
cậy trong hệ thống tư pháp. 

Trong tổng thể, các chức năng hoạch 
định chính sách của chính phủ - bao gồm 

quản lý thuế, quản lý tài chính công và 
thiết kế cũng như triển khai các quy định 
- giữ vai trò thiết yếu đối với quản trị nhà 
nước hiệu quả. Những chức năng này định 
hình khuôn khổ pháp lý, tạo nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp 
phần bảo đảm việc sử dụng nguồn lực 
công một cách minh bạch và có trách 
nhiệm giải trình, qua đó tạo nền tảng cho 
các kết quả chính sách ổn định và công 
bằng. AI đang được ứng dụng trong các 
chức năng này nhằm củng cố nền tảng của 
một nền hành chính công hiệu quả và vận 
hành hiệu suất cao n 

 
NGUYỄN THỊ NHƯ TĨNH lược dịch 

AN THỊ THU HÀ hiệu đính
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